
Phụ lục
BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

(Kèm theo Nghị quyết số ...../2026/NQ-HĐND ngày ... tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT
Tên loại, số, ký hiệu, ngày 

tháng năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Ghi chú

1.
Nghị quyết

số 14/2010/NQ-HĐND
ngày 08/12/2010

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bạc Liêu

2.
Nghị quyết

số 15/2010/NQ-HĐND
ngày 08/12/2010

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 tỉnh Bạc Liêu

3.
Nghị quyết

số 30/2010/NQ-HĐND
ngày 18/12/2010

Về việc thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân 
sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu

4.
Nghị quyết

số 29/2010/NQ-HĐND
ngày 28/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh 
Bạc Liêu

5.
Nghị quyết

số 28/2010/NQ-HĐND
ngày 28/12/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh 
Bạc Liêu năm 2011

6.
Nghị quyết

số 06/2011/NQ-HĐND
ngày 22/09/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 
2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 21 “về phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011”

7.
Nghị quyết

số 04/2011/NQ-HĐND
ngày 22/09/2011

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030

8.
Nghị quyết

số 15/2011/NQ-HĐND
ngày 11/12/2011

Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 tỉnh Bạc Liêu

9.
Nghị quyết

số 12/2011/NQ-HĐND
ngày 11/12/2011

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 tỉnh Bạc Liêu

10.
Nghị quyết

số 07/2012/NQ-HĐND
ngày 19/07/2012

Về việc thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang khó khăn về nhà ở tỉnh Bạc Liêu

11. Nghị quyết Về việc sửa đổi Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của 



STT
Tên loại, số, ký hiệu, ngày 

tháng năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Ghi chú

số 06/2012/NQ-HĐND
ngày 19/07/2012

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 21 “về việc thông qua tỷ lệ phần trăm 
(%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc 
Liêu”

12.
Nghị quyết

số 16/2012/NQ-HĐND
ngày 19/07/2012

Về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Bạc Liêu

13.
Nghị quyết

số 21/2012/NQ-HĐND
ngày 09/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 
2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 
ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Bạc Liêu”

14.
Nghị quyết

số 23/2012/NQ-HĐND
ngày 09/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 
2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách 
cấp tỉnh năm 2012 tỉnh Bạc Liêu”

15.
Nghị quyết

số 22/2012/NQ-HĐND
ngày 09/12/2012

Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu

16.
Nghị quyết

số 17/2012/NQ-HĐND
ngày 09/12/2012

Về việc quy định tỷ lệ trích lập Quỹ Thi đua, khen thưởng trong dự toán ngân sách 
hàng năm tỉnh Bạc Liêu

17.
Nghị quyết

số 10/2013/NQ-HĐND
ngày 19/07/2013

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh “Về việc thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản 
thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu”

18.
Nghị quyết

số 07/2013/NQ-HĐND
ngày 19/07/2013

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân 
sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011”

19.
Nghị quyết

số 04/2013/NQ-HĐND
ngày 19/07/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 
2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách 
nhà nước năm 2009 tỉnh Bạc Liêu”

20.
Nghị quyết

số 06/2013/NQ-HĐND
ngày 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 
2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách 
nhà nước năm 2010 tỉnh Bạc Liêu”

21.
Nghị quyết

số 14/2013/NQ-HĐND
ngày 06/12/2013

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ Sáu “Về việc thông qua Phương án 
phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu”

22. Nghị quyết
số 17/2013/NQ-HĐND Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tỉnh Bạc Liêu



STT
Tên loại, số, ký hiệu, ngày 

tháng năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Ghi chú

ngày 06/12/2013

23.
Nghị quyết

số 16/2013/NQ-HĐND
ngày 06/12/2013

Về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 tỉnh Bạc Liêu

24.
Nghị quyết

số 15/2013/NQ-HĐND
ngày 16/12/2013

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Bạc Liêu

25.
Nghị quyết

số 13/2016/NQ-HĐND
ngày 08/12/2016

Về việc thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân 
sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2017

26.
Nghị quyết

số 11/2016/NQ-HĐND
ngày 08/12/2016

Về thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu giai 
đoạn 2017 – 2020

27.
Nghị quyết

số 12/2016/NQ-HĐND
ngày 08/12/2016

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh 
Bạc Liêu năm 2017

28.
Nghị quyết

số 14/2016/NQ-HĐND
ngày 08/12/2016

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 
năm 2017 tỉnh Bạc Liêu

29.
Nghị quyết

số 16/2016/NQ-HĐND
ngày 08/12/2016

Về việc phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu 
giai đoạn 2017 - 2020

30.
Nghị quyết

số 19/2017/NQ-HĐND
ngày 08/12/2017

Về phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng cho ngân 
sách các cấp tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2017 - 2020

31.
Nghị quyết

số 16/2017/NQ-HĐND
ngày 17/12/2017

Về việc quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho các cấp ngân sách địa 
phương tỉnh Bạc Liêu

32.
Nghị quyết

số 02/2018/NQ-HĐND
ngày 13/07/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 
2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu

33.
Nghị quyết

số 02/2019/NQ-HĐND
ngày 12/07/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 
2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu

34. Nghị quyết Về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo khi mới thoát nghèo trên địa bàn 



STT
Tên loại, số, ký hiệu, ngày 

tháng năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Ghi chú

số 11/2019/NQ-HĐND
ngày 06/12/2019

tỉnh Bạc Liêu

35.
Nghị quyết số

12/2019/NQ-HĐND
ngày 06/12/2019

Quy định chính sách đãi ngộ đối với lực lượng tham gia hoạt động biểu diễn nghệ 
thuật; huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành

36.
Nghị quyết

số 12/2020/NQ-HĐND
ngày 23/11/2020

Về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh 
Bạc Liêu giai đoạn năm 2017 - 2020 đến hết năm 2021

37.
Nghị quyết

số 16/2020/NQ-HĐND
ngày 08/12/2020

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà 
nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021- 2025

38.
Nghị quyết

số 11/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020

Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 
nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025

39.
Nghị quyết

số 02/2021/NQ-HĐND
ngày 13/08/2021

Về việc kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương 
ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh Covid-19 tại điều 2 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

40.
Nghị quyết

số 13/2021/NQ-HĐND
ngày 04/12/2021

Quy định về định mức phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

41.
Nghị quyết

số 12/2021/NQ-HĐND
ngày 09/12/2021

Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương 
tỉnh Bạc Liêu năm 202

42.
Nghị quyết

số 13/2021/NQ-HĐND
ngày 09/12/2021

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa 
phương tỉnh Bạc Liêu năm 2022

43.
Nghị quyết

số 07/2022/NQ-HĐND
ngày 13/07/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách 
trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 
Cà Mau

44.
Nghị quyết

số 06/2022/NQ-HĐND
ngày 13/07/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau



STT
Tên loại, số, ký hiệu, ngày 

tháng năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Ghi chú

45.
Nghị quyết

số 05/2022/NQ-HĐND
ngày 13/07/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I đến năm 2025) trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau

46.
Nghị quyết

số 10/2022/NQ-HĐND
ngày 30/09/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ 
vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

47.
Nghị quyết

số 08/2022/NQ-HDND
ngày 30/09/2022

Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách và tỷ lệ 
vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

48.
Nghị quyết

số 01/2023/NQ-HĐND
ngày 07/04/2023

Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc 
gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế 
huy động các nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025

49.
Nghị quyết

số 06/2023/NQ-HĐND
ngày 25/04/2023

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

50.
Nghị quyết

số 01/2023/NQ-HĐND
ngày 24/05/2023

Ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc 
gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế 
huy động nguồn lực khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

51.
Nghị quyết

số 15/2023/NQ-HĐND
ngày 10/10/2023

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo 
cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
giai đoạn 2021 - 2025

52.
Nghị quyết

số 16/2023/NQ-HĐND
ngày 10/10/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 
7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân 
sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

53.
Nghị quyết

số 31/2023/NQ-HĐND
ngày 06/12/2023

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách địa 
phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau

54.
Nghị quyết

số 24/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023

Phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công 
trung hạn và hàng năm của các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bạc 
Liêu giai đoạn 2021 - 2025



STT
Tên loại, số, ký hiệu, ngày 

tháng năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Ghi chú

55.
Nghị quyết

số 10/2024/NQ-HĐND
ngày 12/07/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 
08/2022/NQ-HDND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc 
Liêu ban hành “Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách và 
tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

56.
Nghị quyết

số 36/2024/NQ-HĐND
ngày 14/10/2024

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh 
vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

57.
Nghị quyết

số 26/2024/NQ-HĐND
ngày 20/12/2024

Lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

58.
Nghị quyết

số 08/2025/NQ-HĐND
ngày 03/06/2025

Sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu 
quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu

59.
Nghị quyết

số 08/2025/NQ-HĐND
ngày 22/09/2025

Quy định hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách 
và người lao động làm việc tại cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh 
Cà Mau

60.
Nghị quyết

số 15/2025/NQ-HĐND
ngày 09/12/2025

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau


